TỔNG HỢP  THU CÁC KHOẢN THU KHÁC VÀ THU THỎA THUẬN

( theo KH số:            /KH  ngày      tháng     năm 2018
của trường Tiểu học Đức Giang)
	TT
	Nội dung thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Phục vụ bán trú
	
	

	
	- Tiền ăn
	Đồng/ngày học/học sinh
	 23.000đ

	 
	- Chăm sóc bán trú
	Đồng/tháng/học sinh
	150.000đ

	
	- Trang thiết bị phục vụ bán trú
	Đồng/năm học/học sinh
	80.000đ

	2
	Học 2 buổi/ngày
	Đồng/tháng/học sinh
	100.000đ

	3
	Nước uống tinh khiết
	Đồng/tháng/học sinh
	12.000đ

	4
	Bảo hiểm y tế
	Đồng/năm /học sinh
	Theo công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017

	5
	Đồng phục học sinh
	Đồng /bộ/học sinh
	Bộ hè:190.000đ

Bộ đông: 200.000đ
Áo đông: 130 000đ


	6
	Quỹ Đội
	Đồng/tháng/học sinh
	2.000đ

	7
	Học tiếng Anh
	Đồng/tháng/học sinh 

( DynEd)

Đồng/kì/HS ( Sky)
	DynEd: 150.000đ/tháng

Dream Sky: 2500000/kì I

2450000/Kì II

	8
	Quỹ ban đại diện CMHS
	
	Tự nguyện, không định mức, không cào bằng

	9
	Thu thực hiện công tác từ thiện nhân đạo
	Đồng/đợt ủng hộ/học sinh
	Thực hiện theo các hướng dẫn của cơ quan quản lí có thẩm quyền thực hiện trên nguyên tắc thực hiện

	10
	Tiền điện chênh lệch khi lớp học sử dụng điều hòa
	Căn cứ theo chỉ số công tơ trong mỗi lớp
	Thực hiện thu vào cuối mỗi kì

	11
	Tiền sữa theo đề án Sữa học đường
	Đồng/tháng/học sinh
	50% đơn giá 1 hộp x số hộp uống thực tế


Nơi nhận: 






HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Long Biên/để BC

- CB-GV-NV/để TH

- Lưu hồ sơ thu chi

                                                                                Phan Thị Xuân Thu
